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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ

I Tài sản ngắn hạn 119,692,630,798 157,978,230,618

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 5,868,342,180 17,882,846,188 

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 36,154,000,093 44,078,723,175 

4 Hàng tồn kho 64,371,883,517 77,873,513,677 

5 Tài sản ngắn hạn khác 13,298,405,008 18,143,147,578 

II Tài sản dài hạn 94,021,194,573 93,578,121,158 

1 Các khoản phải thu dài hạn - - 

2 Tài sản cố định 70,323,010,592 73,957,235,867 

 - Tài sản cố định hữu hình 25,695,639,207 55,303,230,001 

 - Tài sản cố định vô hình 19,690,379,323 18,027,504,055 

 - Tài sản cố định thuê tài chính - - 

 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24,936,992,062 626,501,811 

3 Bất động sản đầu tư 

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 7,000,000,000 3,372,180,000 

5 Tài sản dài hạn khác 16,698,183,981 16,248,705,291 

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13,713,825,371 251,556,351,776     

IV Nợ phải trả 88,002,319,065 104,357,028,663

1 Nợ ngắn hạn 61,344,819,065 82,251,967,629 

2 Nợ dài hạn 26,657,500,000 22,105,061,034 

V Vốn chủ sở hữu 125,711,506,306 147,199,323,113



1 Vốn chủ sở hữu

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 105,000,000,000 115,000,000,000 

 - Thặng dư vốn cổ phần

 - Vốn khác của chủ sở hữu

 - Cổ phiếu quỹ

 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

 - Các quỹ 210,887,195 1,763,231,244 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,500,619,111 30,436,091,869 

 - Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi

 - Nguồn kinh phí

 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 213,713,825,371 251,556,351,776     

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 428,676,111,970 428,676,111,970

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 339,405,897 339,405,897 

3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 428,336,706,073 428,336,706,073 

4 Giá vốn hàng bán 363,109,167,357 363,109,167,357 

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 65,227,538,716 65,227,538,716 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 7,135,119,494 7,135,119,494 

7 Chi phí tài chính 6,112,956,180 6,112,956,180 

8 Chi phí bán hàng 30,156,455,876 30,156,455,876 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,731,672,982 8,731,672,982 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 27,361,573,172 27,361,573,172 

11 Thu nhập khác 72,744,695 72,744,695 



12 Chi phí khác 120,396,676 120,396,676 

13 Lợi nhuận khác (47,651,981) (47,651,981)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 27,313,921,191 27,313,921,191 

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 326,380,348 326,380,348 

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,987,540,843 26,987,540,843 

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,383 2,383 

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2,383 2,383 

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo

1

Cơ cấu tài sản

%- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 56.01% 62.80%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 43.99% 37.20%

2

Cơ cấu nguồn vốn

%- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 41.18% 41.48%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 58.82% 58.52%

3

Khả năng thanh toán

Lần- Khả năng thanh toán nhanh 0.10 0.22 

- Khả năng thanh toán hiện hành 2.43 2.41 

4

Tỷ suất lợi nhuận

%

  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 9.84% 10.73%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 7.10% 6.30%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 16.73% 18.33%


